
     TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Bản án số: 82/2017/HS-PT 

Ngày: 19 - 7 - 2017                      

            

NHÂN DANH 
     NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

Với thành phần Hội đồng xét xử Phúc thẩm gồm có: 

 

*Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Văn Vui  

*Các thẩm phán: - Ông Nguyễn Văn Trị; 

                             - Ông Tạ Quốc Việt.   

 

*Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Lê Thị Ngân – Cán bộ Tòa án 

nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

          *Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia phiên 

toà: Ông  Phan Anh Dũng, Kiểm sát viên.  

 

          Ngày 19 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu xét xử vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 64/2017/HSPT ngày 06/6/2017 do 

có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành đối với bản án hình 

sự sơ thẩm số 34/2017/HSST ngày 25/4/2017 của Toà án nhân dân huyện Tân 

Thành.        

         * Bị cáo bị kháng nghị:   

Trần Thị H – Sinh năm 1976  tại Nam Định. 

      HKTT: Tổ A  ấp B, xã D  huyện T, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

          Chỗ ở: Tổ A  ấp B, xã D  huyện T, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

          Nghề nghiệp: Buôn bán ; trình độ văn hóa: 7/12; con ông Trần Phú M (đã 

chết) và bà Bùi Thị G  sinh năm 1947; bị cáo có 02 con  con lớn sinh năm 1999  

con nhỏ sinh năm 2012. 

Tiền án  tiền sự: Không. 

Bị bắt ngày 06/10/2016 đến ngày 07/10/2016 được tại ngoại. 

Bị bắt lại ngày 29/11/2016 (có mặt).  

 

Ngoài ra trong vụ án còn có 04 người có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan 

nhưng không có kháng cáo  kháng nghị  không liên quan đến nội dung kháng nghị 

nên Tòa không triệu t p. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

     Theo Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2017/HSST ngày 25/4/2017 của Tòa 

án nhân dân huyện Tân Thành  thì hành vi phạm tội của Trần Thị H được tóm 

tắt như sau:      
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 Khoảng 13 giờ 30 ngày 06/10/2016 Nguyễn Hoàng L và Đặng Văn H đến 

quán cà phê  nhà nghỉ  karaoke Sao Đêm của Trần Thị H ở tổ A  ấp B, xã D  huyện 

T  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để uống nước. Nhân viên của quán là Nguyễn Thị Ngọc 

G ra phục vụ bàn và ngồi nói chuyện với khách. Trong quá trình nói chuyện Đặng 

Văn H và Nguyễn Hoàng L nói Nguyễn Thị Ngọc G gọi thêm bạn nên Nguyễn Thị 

Ngọc G đã gọi Mai Hồng T ra. Sau đó  Đặng Văn H và Nguyễn Hoàng L thỏa thu n 

mua dâm với Nguyễn Thị Ngọc G, Mai Hồng T là 350.000 đồng/01 người/01 lần 

bán dâm. Đặng Văn H lấy 700.000 đồng đưa cho Nguyễn Thị Ngọc G  nh n tiền 

xong, Nguyễn Thị Ngọc G dẫn Đặng Văn H vào phòng số 02 còn Mai Hồng T dẫn 

Nguyễn Hoàng L vào phòng số 04 để thực hiện hành vi bán dâm. Lúc này bị cáo H 

cũng có mặt và biết việc mua bán dâm của Nguyễn Thị Ngọc G và Mai Hồng T 

nhưng không có ý kiến gì. Đến khoảng 13 giờ 55 phút cùng ngày  Công an huyện 

Tân Thành tiến hành kiểm tra quán cà phê  nhà nghỉ  karaoke “Sao Đêm” đã phát 

hiện hai cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm nên l p biên bản bắt người phạm 

tội quả tang. Tang v t thu giữ gồm: 32 bao cao su chưa qua sử dụng  02 bao cao su 

đã qua sử dụng  02 vỏ bao cao su đã bị xé rách  01 giấy chứng nh n kinh doanh hộ 

cá thể  01 giấy chứng nh n cho thuê phòng trọ và 700.000 đồng.  

 Quá trình điều tra  Nguyễn Thị Ngọc G và Mai Hồng T còn khai nh n trước 

đó Nguyễn Thị Ngọc G và Mai Hồng T nhiều lần thực hiện hành vi bán dâm cho 

khách tại quán cà phê  nhà nghỉ  karaoke “Sao Đêm”. Nguyễn Thị Ngọc G và Mai 

Hồng T tự thỏa thu n giá cả với khách  sau mỗi lần bán dâm Nguyễn Thị Ngọc G 

và Mai Hồng T phải đưa lại cho bị cáo H 50.000 đồng tiền phòng nhưng thời gian 

bán dâm cụ thể và khách mua dâm là ai thì Nguyễn Thị Ngọc G và Mai Hồng T 

không nhớ.  

 Ngày 13/10/2016  Công an huyện Tân Thành đã ra quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính đối với hành vi mua bán dâm của Đặng Văn H  Nguyễn Hoàng L  

Nguyễn Thị Ngọc G và Mai Hồng T bằng hình thức phạt tiền. 

 Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2017/HSST ngày 25/4/2017 của Tòa án 

nhân dân huyện Tân Thành đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Trần Thị H phạm tội 

“Chứa mại dâm” và xử phạt bị cáo như sau:   

 Áp dụng khoản 1 Điều 327; điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ lu t hình sự năm 

2015; điểm p khoản 1 Điều 46;  Điều 33 Bộ lu t hình sự năm 1999:  

 Xử phạt: Bị cáo Trần Thị H  01 (một) năm tù  thời hạn tù tính từ ngày 

29/11/2016 (được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 06/10/2016 đến ngày 07/10/2016). 

 Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý v t chứng  án phí và quyền kháng cáo 

theo quy định.   

 Trong thời hạn kháng cáo  kháng nghị : Ngày 08/5/2017  Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Tân Thành có Quyết định kháng nghị số 02/QĐ/KNPT-VKS đối với Bản 

án hình sự sơ thẩm số 34/2017/HSST ngày 25/4/2017 của Tòa án nhân dân huyện 

Tân Thành  theo hướng đề nghị xét xử bị cáo Trần Thị H theo khoản 2 Điều 327 Bộ 

lu t hình sự năm 2015. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm:   
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giữ nguyên Quyết 

định kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành. 

 Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa phát biểu: Qua xem xét toàn bộ 

nội dung vụ án  các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ và đánh giá tính chất mức độ 

nguy hiểm trong hành vi phạm tội của bị cáo  các tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ  xét 

thấy bản án sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Chứa mại dâm" là đúng người  đúng tội. 

  Tuy nhiên  việc Tòa án nhân dân huyện Tân Thành áp dụng khoản 1 Điều 

327 Bộ lu t hình sự năm 2015 đối với bị cáo là chưa đúng vì bị cáo phạm tội thuộc 

trường hợp phạm tội nhiều lần nên phải xử phạt bị cáo theo khoản 2 Điều 327 Bộ 

lu t hình sự năm 2015 mới thỏa đáng.  

 Vì v y  đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 2 Điều 248; khoản 3 

Điều 249 Bộ lu t Tố tụng hình sự tuyên xử chấp nh n kháng nghị của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Tân Thành  sửa một phần quyết định của bản án sơ thẩm về phần 

điều lu t áp dụng và hình phạt đối với bị cáo Trần Thị H.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ; toàn diện chứng 

cứ; ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo;   

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành gửi 

trong thời hạn và đúng thủ tục theo quy định của pháp lu t nên hợp lệ  được chấp 

nh n xem xét theo trình tự phúc thẩm.    

Trước Cơ quan điều tra và tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay  bị cáo 

Trần Thị H đã khai nh n toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể như sau: 

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 06/10/2016 tại phòng số 02 và số 04 của 

nhà nghỉ “Sao Đêm” do Trần Thị H làm chủ  bị cáo đã có hành vi chứa chấp 02 đôi 

nam nữ đang thực hiện mua bán dâm thì bị Cơ quan công an bắt quả tang cùng 

tang v t. 

Ngoài ra  tại phiên tòa phúc thẩm  bị cáo Trần Thị H còn thừa nh n vào 

khoản thời gian trước đó (trước ngày bị bắt quả tang)  Trần Thị H đã chứa chấp 

việc các tiếp viên của quán cà phê  nhà nghỉ  karaoke “Sao Đêm” thực hiện việc 

bán dâm nhiều lần. Mỗi lần bán dâm  người bán dâm phải trả cho bị cáo 50.000đ 

gọi là tiền phòng. 

Xét thấy  lời khai nh n tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã 

thu th p được có trong hồ sơ vụ án và tài liệu  chứng cứ này đã được thẩm tra tại 

phiên tòa phúc thẩm (đặc biệt là lời khai của Nguyễn Thị Ngọc G và Mai Hồng T 

là những người thực hiện việc bán dâm tại quán cà phê  nhà nghỉ  karaoke Sao 

Đêm)  từ đó bị cáo bị Tòa sơ thẩm quy kết phạm tội “Chứa mại dâm” là có căn cứ  

đúng pháp lu t.  

Tuy nhiên  theo khoản 3 Điều 7 của Bộ lu t hình sự năm 2015; Nghị quyết 

số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc Hội và Nghị quyết số 01/2016/NQ-
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HĐTP ngày 30/6/2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng 

dẫn áp dụng nguyên tắc có lợi cho người phạm tội thì trường hợp phạm tội của bị 

cáo Trần Thị H cần phải áp dụng theo Điều 267 Bộ lu t Hình sự năm 1999 mới 

đúng. Vấn đề này  cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm. 

Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành thì thấy:  

Qua xem xét toàn bộ tài liệu điều tra và diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm 

ngày hôm nay cho thấy bị cáo Trần Thị H đã nhiều lần chứa chấp việc mua bán 

dâm chứ không phải chỉ một lần như lời khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Việc 

Tòa án cấp sơ thẩm chỉ căn cứ vào lời khai của bị cáo tại phiên tòa mà không xem 

xét, đối chiếu với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ cũng như lời khai của những 

người liên quan là có thiếu sót. Đồng thời  chính bị cáo còn công nh n kháng nghị 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành là hợp lý. Do đó  Hội đồng xét xử 

phúc thẩm thống nhất chấp nh n kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Tân Thành  sửa một phần bản án sơ thẩm về phần điều lu t áp dụng và hình phạt. 

Tuy nhiên  cần xét cho bị cáo đã thành khẩn khai báo; thu lợi bất chính 

không lớn; đã tự thú về các hành vi phạm tội trước đó; bản thân bị cáo hiện đang 

nuôi con còn nhỏ; bị cáo có cha ruột là người có công với cách mạng nên Hội đồng 

xử án xem xét các tình tiết này mà giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

           Xét tính chất  mức độ và h u quả của hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra  

Hội đồng xử án thống nhất áp dụng Điều 47 Bộ lu t hình sự xử phạt bị cáo dưới 

mức thấp nhất của khung hình phạt mà pháp lu t quy định. 

 Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo  kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp lu t kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo  kháng nghị. 

 Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Trần Thị H không phải chịu. 

 Từ những lý do nêu trên;  

 Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 248; khoản 3 Điều 249 Bộ lu t Tố tụng hình 

sự. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Chấp nhận kháng nghị số 02/QĐ/KNPT-VKS ngày 08/5/2017 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Tân Thành; sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số 

34/2017/HSST ngày 25/4/2017 của Tòa án nhân dân huyện Tân Thành về phần điều 

luật áp dụng và phần hình phạt đối với bị cáo Trần Thị H. 

 Tuyên bố: Bị cáo Trần Thị H  phạm tội “Chứa mại dâm”. 

 Áp dụng khoản 2 Điều 254; điểm o, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46;  Điều 47; 

Điều 33 Bộ lu t hình sự năm 1999; điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ lu t hình sự năm 

2015; 

 Xử phạt: Bị cáo Trần Thị H 02 (hai) năm tù  thời hạn tù tính từ ngày 

29/11/2016 (được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 06/10/2016 đến ngày 07/10/2016). 

 Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Trần Thị H không phải chịu.  
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 Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo  không bị kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp lu t kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo  kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án (19/7/2017).  

 

                                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
  Nơi nhận:                                               THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

- PV27-Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;  

- Trại tạm giam-Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;  

- TAND huyện Tân Thành;                 (Đã ký) 

- VKSND huyện Tân Thành;                                                         

- Công an huyện Tân Thành;  

- Chi cục THADS huyện Tân Thành;                                      

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ.                                                                    Trần Văn Vui                                                  
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